
CÁC CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG CỦA TRƯỜNG MCA:       

① Học bổng của trường MCA: Cứ 3 tháng trường sẽ tổ chức tuyển học sinh học 
bổng một lần, học sinh được chọn sẽ nhận học bổng trong vòng 6 tháng. Mức 
học bổng bao gồm 30.000 yên×6 tháng=Tổng 180.000 yên.  

② Học bổng của Bộ Giáo Dục JASSO loại 1：Học bổng dành cho học sinh 

trường tiếng Nhật có thành tích xuất sắc trong học tập, nhân cách tốt, gặp khó 
khăn về kinh tế, thái độ sống, thái độ học tập tốt, 1 năm sau có dự định học lên 
các cấp cao hơn như các trường Trung cấp chuyên nghiệp (trường Senmon), 
Cao đẳng, Đại học, Cao học (bao gồm cả nghiên cứu sinh). Học bổng có thời 
hạn 1 năm, từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau, mỗi tháng 30.000 yên 
(360.000yên/ năm). Điểm chuyên cần mỗi tháng phải đạt tối thiểu 90%. Tháng 

không đạt sẽ không được cấp học bổng. ☆☆☆ Năm vừa qua, MCA tiến cử 3 

học sinh cho học bổng này 

③ Học bổng của Bộ Giáo Dục JASSO loại 2：Học bổng dành cho học sinh 

trường tiếng Nhật có thành tích xuất sắc trong học tập, nhân cách tốt, gặp khó 
khăn về kinh tế, có dự định học lên các cấp cao hơn như các các trường Trung 
cấp chuyên nghiệp (trường Senmon), Cao đẳng, Đại học, Cao học (bao gồm cả 
nghiên cứu sinh). Học bổng sẽ được cấp trong vòng 1 năm đầu tiên sau khi tiến 
học trường mới, và xin khi còn đang học năm cuối tại MCA, mỗi tháng trị giá 
48.000 yên. Tổng trị giá 576.000 yên. 

④ Quỹ học bổng ISU HYON: Là học bổng do Quỹ học bổng Isu Hyon lập ra để 
tán dương hành động dũng cảm của anh hùng Isu Hyon, hỗ trợ, đào tạo những 
học sinh chăm học, góp phần tạo nên cầu nối giữa Nhật bạn và Châu Á. Mỗi 
năm 1 lần – vào tháng 7 hàng năm, học bổng được trao cho 1 học sinh, trong 
vòng 5 tháng, mỗi tháng 20.000 yên. 

⑤ Khen thưởng của trường MCA cho học sinh có thành tích xuất sắc:  Khen 
thưởng sau mỗi kỳ bằng ` Phiếu mua sách ` cho học sinh đạt điểm thi học kỳ 
cao nhất-nhì-ba lớp, cao nhất toàn Level. Học sinh Việt Nam có trong danh 
sách trên sẽ được tuyên dương, và nhận thêm phiếu 1.000 yên nữa. 

⑥ Khen thưởng của trường MCA dành cho học sinh chuyên cần:  khen 
thưởng cho học sinh đi học đạt 100%, hoặc xấp xỉ làm tròn được 100% tính từ 
khi nhập học cho tới khi tốt nghiệp từ 10.000~50.000 yên tùy theo thời gian 
nhập học. 

⑦ Khen thưởng của trường MCA dành cho học sinh có thành tích JLPT, 
EJU : từ 3.000~12.000 yên 


